
 

TT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1.  0150321090 Vũ Quang Huy 17/05/2009 45.75 

2.  0118064070 Nguyễn Hoàng Anh 10/07/2009 44.75 

3.  0150267910 Vũ Minh Châu Anh 20/12/2009 44.25 

4.  0150999315 Trần Ngọc Nam 18/09/2009 44.00 

5.  0150322450 Nguyễn Anh Đức 16/01/2009 43.75 

6.  0170843785 Trần Tấn Dũng 18/02/2009 43.00 

7.  0150327461 Nguyễn Thị Thu Hạnh 25/12/2009 43.00 

8.  0150457593 Hồ Gia Linh 20/10/2009 42.75 

9.  0142295119 Phạm Nhật Minh 01/04/2009 42.75 

10.  0150268012 Lương Gia Như 19/02/2009 42.75 

11.  0153404449 Trần Ngọc Quỳnh Anh 07/11/2009 42.25 

12.  0150322462 Hà An Nguyên 19/08/2009 42.25 

13.  0150561624 Hoàng Khánh An 20/11/2009 42.00 

14.  0150311895 Trịnh Tuấn Anh 27/06/2009 42.00 

15.  0150515561 Ngô Trí Minh Đức 02/08/2009 42.00 

16.  0150268033 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh 17/10/2009 42.00 

17.  0131943080 Vũ Phương Linh 06/06/2009 42.00 

18.  0151000476 Khuất Linh Nga 21/04/2009 42.00 

19.  1960587354 Vũ Đức An 18/11/2009 41.75 

20.  0130727245 Nguyễn Minh Châu 16/12/2009 41.75 

21.  0150325185 Nguyễn Tuấn Đạt 09/07/2009 41.75 

22.  0153596260 Trương Phương Dung 08/11/2009 41.75 

23.  0118065143 Nguyễn Phạm Hà Anh 15/03/2009 41.50 

24.  0150315085 Phan Bảo Anh 30/01/2009 41.50 

25.  3124522324 Đinh Tiến Cảnh 26/06/2009 41.50 

26.  0160832209 Nguyễn Hữu Bảo Huy 28/07/2009 41.50 

27.  0150258119 Bùi Thảo My 05/04/2009 41.50 

28.  0150445610 Nguyễn Nam 02/07/2009 41.50 

29.  0151000943 Nguyễn Đình Phúc 19/08/2009 41.50 

30.  0150515463 Trần Đàm Khánh An 21/10/2009 41.25 

31.  0153404093 Đặng Ngọc Ánh 21/10/2009 41.25 

32.  0150321395 Nguyễn Gia Hân 07/04/2009 41.25 

33.  0150261204 Nguyễn Ngọc Mai 02/11/2009 41.25 

34.  3450469689 Vũ Thị Quỳnh Anh 23/06/2009 41.00 

35.  0154010673 Lưu Danh Gia Bảo 25/05/2009 41.00 

36.  0150321389 Đinh Bảo Châu 12/11/2009 41.00 

37.  0150999300 Phan Nguyễn Hà Chi 29/10/2009 41.00 

38.  0150550069 Nguyễn Gia Minh 28/06/2009 41.00 

39.  0153404388 Trần Ngọc Quỳnh Phương 07/11/2009 41.00 

40.  0150576574 Trần Hồng Hạnh 07/01/2009 40.75 

41.  0117703334 Nguyễn Hữu Khang 17/01/2009 40.75 

42.  0150515626 Lê Vũ Khánh 29/07/2009 40.75 

43.  0150296404 Nguyễn Phương Linh 31/08/2009 40.75 

44.  7404661039 Nguyễn Đức Mạnh 16/01/2009 40.75 

45.  0150524081 Bùi Minh Hiếu 10/09/2009 40.50 

46.  0133926242 Nguyễn Mai Hương 21/09/2009 40.50 

47.  0150258543 Đoàn Ngọc Bảo Linh 27/03/2009 40.50 

48.  0151398211 Nguyễn Hoàng Linh 10/08/2009 40.50 
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